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ANSWER UNIT 7 RECIPES AND EATING HABITS 

NGỮ PHÁP CHUYÊN SÂU LỚP 9 NÂNG CAO  

 

Bài 1:   

1. Ø 2. An 3. an 4. a – a 

5. Ø 6. a  7. Ø 8. an 

9. Ø 10. a 11. an 12. a 

13. Ø 14. an 15. Ø  

  Bài 2:   

1. any 2. any 3. some 4. any 

5. any 6. some 7. any 8. some 

9. some 10. some 11. some – some 12. any 

13. some 14. some – some 15. some  

Bài 3:   

1. any 2. a 3. some 4. a 

5. a 6. a 7. any 8. a 

9. a 10. a 11. any 12. any 

13. some 14. any – some 15. any  

Bài 4:   

1. slice 2. glass 3. kilos 4. pitchers 

5. bowl 6. cartoon 7. cloves 8. handful 

9. heads 10. pinch   
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Bài 5:   

1. some => any 2. spoontable => tablespoon 

3. any => some 4. a => the  

5. an => a 6. some => any 

7. a =>any 8. pitchers =>tins 

9. a => some 10. stick => sticks 

Bài 6:  

1 – e 2 – f 3 – a 4 – b 5 – c 6 – d 7 – g 8 – h 

         

1. Nếu bạn muốn trở thành một đầu bếp giỏi, (e) bạn phải luyện tệp nấu nướng 

hàng ngày. 

2. Kể cả nếu Kate xin bạn cho cô ấy nấu nướng, (f) bạn không nên cho phép cô ấy. 

3. Nếu bạn không hoàn thành bài tập, (a) bạn không được xem TV hay chơi điện 

tử. 

4. Nếu bạn không nghe lời giáo viên, (b) bạn sẽ gặp rắc rối lớn. 

5. Nếu bạn muốn vào trung tâm thị trấn, (c) bạn có thể bắt xe buýt số 03. 

6. Nếu bạn bận, (d) bạn có thể không đến dự buổi họp. 

7. Nếu Peter nhận ra khả năng của cậu ấy, (g) cậu ấy có thể thành công hơn trong 

cuộc sống.  

8. Nếu tôi tiết kiệm đủ tiền cho đến cuối năm nay, tôi chắc chắn đi một chuyến đi 

với gia đình. 

  Bài 7:   

1. doesn’t – go 6. will just waste – takes 

2. starts – will be 7. is – not buy 

3. doesn’t make – get 8. pays – will fail 
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4. are – notcome 9. will be – don’t  start 

Bài 8:   

1. If you don’t stop telling lies, no one will trust you anymore. 

2. If you don’t pay attention to the teacher, you can’t understand the lessons. 

3. If you don’t go to bed early, you may be exhausted the next morning. 

4. If you save money from now, you can reward yourself with a long vacation at 

the end of the year. 

5. If you read more books, you can broaden your knowledge. 

6. If you brush your teeth often, you won’t get toothache. 

7. If you don’t listen carefully, you won’t know what to do. 

8. If you don’t want to get sick, you should eat more healthily. 

  Bài 9:   

1. I will never forgive him even if he apologizes to me. 

 Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta kể cả nếu anh ta xin lỗi tôi. 

2. You may leave early if you have to. 

 Bạn có thể rời đi sớm nếu bạn phải đi. 

3. If you happen to visit Thailand, you should try the local specialties. 

 Nếu bạn có dịp đi Thái Lan, bạn nên thử đặc sản địa phương. 

4. If you work harder, you can achieve more in your life. 

 Nếu bạn làm việc chăm chỉ hơn, bạn có thể đạt được nhiều hơn trong cuộc 

sống. 

5. If James wants to get promotion, he must show his hard work and dedication. 

 Nếu James muốn thăng chức, anh ấy phải chứng tỏ sự chăm chỉ và tận tụy của 

mình. 

6. Will you come to my house if you can afford time? 

7. What can he do if he wants to change his job? 

 Anh ta có thể làm gì nếu anh ta muốn đổi công việc? 
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8. If you are in trouble, you can call me for help. 

 Nếu bạn gặp khó khăn, ban có thể gọi tôi để nhờ giúp đỡ. 

  Bài 10:   

1. some 9. any 

2. some 10. some 

3. any 11. a 

4. any 12. any 

5. some 13. any 

6. any 14. any 

7. a 15. any 

8. a  

 

  Bài 11:   

1. bag 5. bottle 

2. glasses 6. tablespoon 

3. pinch 7. kilo 

4. pot 8. leaves 

 

  Bài 12:   

1. I will => I 5. could => can 

2. can have to => will 6. could => can 

3. will hope => hope 7. should she => she should 

4. you should want => you want 8. would => should 
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Bài 13:   

1. Jim always asks me what I will do if I see a shooting star. 

2. My mother often adds some sticks of cinnamon in the soup. 

3. If you can’t drink black coffee, you can add some milk or sugar. 

4. How will the cake taste if we add some drops of olive oil? 

5. My son won’t eat salad if there are tomatoes in it. 

6. My sister often eats some slices of bread with some strawberry jam for 

breakfast. 

7. Yesterday my mother and I bought some tins of sardine and some vegetables. 

8. If you want your dish to look better, you should garnish it with vegetables. 

  Bài 14:   

1. C 5. A 

2. D 6. B 

3. B 7. B 

4. A 8. B 

 

  Bài 15:   

1. A 

2. C 

3. C 

4. B 

5. B 

 


